
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2024

Khóa: 13 - ĐH Năm học: 2023 - 2024
Học kỳ: 3 Đại đội trưởng:
Đại đội: 15 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

1 DH52201079 Nguyễn Lê Nhựt Nam 15 a1 1 H02 H0216

2 DH52201113 Hà Trọng Nguyên 15 a1 2 H02 H0216

3 DH52201144 Phạm Thế Nhân 15 a1 3 H02 H0216

4 DH52201145 Trần Nguyễn Thành Nhân 15 a1 4 H02 H0216

5 DH52201232 Lê Đỗ Duy Phúc 15 a1 5 H02 H0216

6 DH52201242 Nguyễn Hoàng Phúc 15 a1 7 H02 H0216

7 DH52201249 Nguyễn Thanh Phúc 15 a1 8 H02 H0216

8 DH52203917 Trang Mạnh Phúc 15 a2 1 H02 H0201

9 DH52201261 Võ Duy Phúc 15 a2 2 H02 H0201

10 DH52201264 Hồ Khôi Phục 15 a2 3 H02 H0201

11 DH52201286 Lê Hữu Minh Quân 15 a2 4 H02 H0201

12 DH52201288 Nguyễn Hoàng Quân 15 a2 5 H02 H0201

13 DH52201320 Vũ Huỳnh Quí 15 a2 6 H02 H0201

14 DH52201482 Võ Anh Thiên 15 a2 7 H02 H0201

15 DH52201486 Nguyễn Lê Đình Thiện 15 a2 8 H02 H0201

16 DH52201506 Trần Huy Thịnh 15 a3 1 H02 H0202

17 DH52201530 Huỳnh Gia Thuận 15 a3 2 H02 H0202

18 DH52201564 Đào Việt Tin 15 a3 3 H02 H0202

19 DH52201619 Lê Hữu Trí 15 a3 4 H02 H0202
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20 DH52201637 Trần Đình Trí 15 a3 5 H02 H0202

21 DH52201644 Trần Hồ Hải Triều 15 a3 6 H02 H0202

22 DH52201681 Nguyễn Nhật Trường 15 a3 7 H02 H0202

23 DH52201692 Võ Hoàng Trường 15 a3 8 H02 H0202

24 DH52201718 Nông Minh Tuấn 15 a4 1 H02 H0204

25 DH52201733 Nguyễn Thanh Tùng 15 a4 2 H02 H0204

26 DH52201773 Nguyễn Đức Vũ 15 a4 3 H02 H0204

27 DH52201778 Phan Long Vũ 15 a4 4 H02 H0204

28 DH92202804 Ngô Ngọc Tài 15 a4 5 H02 H0204

29 DH92202805 Lê Thiện Tâm 15 a4 6 H02 H0204

30 DH92102073 Nguyễn Văn Thái Bảo 15 a4 7 H02 H0204

31 DH92110619 Nguyễn Văn Chí Bằng 15 a4 8 H02 H0204

32 DH92202647 Mai Thành Đạt 15 a5 1 H02 H0205

33 DH92202650 Võ Quốc Đạt 15 a5 2 H02 H0205

34 DH92202676 Nguyễn Thái Hòa 15 a5 3 H02 H0205

35 DH92202678 Đặng Huy Hoàng 15 a5 4 H02 H0205

36 DH92100220 Nguyễn Trung Hoàng 15 a5 5 H02 H0205

37 DH92202689 Ngô Đức Huy 15 a5 6 H02 H0205

38 DH92202692 Nguyễn Tiến Kha 15 a5 7 H02 H0205

39 DH92203918 Trần Chí Khang 15 a5 8 H02 H0205

40 DH92100532 Nguyễn Bá Khánh 15 a6 1 H02 H0206

41 DH92203782 Hà Trung Kiên 15 a6 2 H02 H0206

42 DH92202715 Huỳnh Xuân Lộc 15 a6 3 H02 H0206

43 DH92202727 Nguyễn Xuân Minh 15 a6 4 H02 H0206

44 DH92202779 Hoàng Tấn Phong 15 a6 5 H02 H0206

45 DH92202783 Lê Hoàng Phúc 15 a6 6 H02 H0206

46 DH92202806 Lưu Đức Tân 15 a6 7 H02 H0206

47 DH92202813 Đỗ Ngọc Trung Thắng 15 a7 1 H02 H0207
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48 DH92202857 Phan Nhật Trí 15 a7 2 H02 H0207

49 DH92202632 Nguyễn Đỗ Gia Bảo 15 a7 3 H02 H0207

50 DH92202634 Phạm Tuấn Bảo 15 a7 4 H02 H0207

51 DH92202638 Nguyễn Thành Chung 15 a7 5 H02 H0207

52 DH92202639 Ngô Trung Cường 15 a7 6 H02 H0207

53 DH92202659 Phạm Anh Duy 15 a7 7 H02 H0207

54 DH92202649 Nguyễn Văn Đạt 15 a7 8 H02 H0207

55 DH92202667 Nguyễn Phi Hào 15 a8 1 H02 H0208

56 DH92202680 Nguyễn Ngọc Hoàng 15 a8 2 H02 H0208

57 DH92202690 Phùng Nhật Huy 15 a8 3 H02 H0208

58 DH92202693 Phan Thanh Kha 15 a8 4 H02 H0208

59 DH92202723 Lê Bảo Nhật Minh 15 a8 5 H02 H0208

60 DH72202302 Trần Hoàng Quân 15 a8 6 H02 H0208

61 DH52201705 Huỳnh Thanh Tuấn 15 a8 7 H02 H0208

62 DH52201069 Khương Thị Trúc My 15 a10 1 H02 H0210

63 DH52201609 Lê Trần Thảo Trang 15 a10 2 H02 H0210

64 DH52201603 Nguyễn Ngọc Trân 15 a10 3 H02 H0210

65 DH52201604 Phạm Lê Huyền Trân 15 a10 4 H02 H0210

66 DH52201654 Nguyễn Thị Trọn 15 a10 5 H02 H0210

67 DH52201785 Nguyễn Thị Tường Vy 15 a10 6 H02 H0210

68 DH52200299 Lương Minh Khánh An 15 a10 7 H02 H0210

69 DH52200502 Dương Hồng Diểm 15 a10 8 H02 H0210

70 DH52201043 Trần Thị Trúc Ly 15 a11 1 H02 H0211

71 DH52201157 Lương Tuệ Nhi 15 a11 2 H02 H0211

72 DH52201337 Bùi Thúy Quyên 15 a11 3 H02 H0211

73 DH52201546 Đặng Thị Thùy 15 a11 4 H02 H0211

74 DH52201786 Trần Thị Yến Vy 15 a11 5 H02 H0211

75 DH52200317 Huỳnh Ngọc Hồng Ân 15 a11 6 H02 H0211
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76 DH52200407 Phan Thị Bích Chi 15 a11 7 H02 H0211

77 DH52200598 Lê Quỳnh Giang 15 a11 8 H02 H0211

78 DH52200818 Huỳnh Dương Huỳnh 15 a12 1 H02 H0212

79 DH52201111 Trần Bội Ngọc 15 a12 2 H02 H0212

80 DH52201276 Lê Kiều Phương 15 a12 3 H02 H0212

81 DH52201662 Nguyễn Lê Thanh Trúc 15 a12 4 H02 H0212

82 DH52201797 Trần Thị Kim Yến 15 a12 5 H02 H0212

83 DH52200599 Lương Thị Mỹ Giang 15 a12 6 H02 H0212

84 DH52200623 Nguyễn Gia Hân 15 a12 7 H02 H0212

85 DH52201793 Trang Huỳnh Như ý 15 a12 8 H02 H0212

86 DH52200301 Ngô Thị Vân An 15 a13 1 H02 H0213

87 DH52200544 Đinh Thị Thùy Dương 15 a13 2 H02 H0213

88 DH52200625 Tô Nguyễn Gia Hân 15 a13 3 H02 H0213

89 DH52200814 Lê Thị Diệu Huyền 15 a13 4 H02 H0213

90 DH52201105 Đinh Dương Yến Ngọc 15 a13 5 H02 H0213

91 DH52201158 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 15 a13 6 H02 H0213

92 DH92202744 Nguyễn Hồng Ngọc 15 a13 8 H02 H0213

93 DH92202745 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 15 a14 1 H02 H0214

94 DH92202766 Nguyễn Kiều Bảo Như 15 a14 2 H02 H0214

95 DH92202827 Nguyễn Thị Đăng Thời 15 a14 3 H02 H0214

96 DH92110468 Lâm Mỹ Vân 15 a14 4 H02 H0214

97 DH92114741 Dương Lê Vân Anh 15 a14 5 H02 H0214

98 DH92202627 Võ Minh Anh 15 a14 6 H02 H0214

99 DH92109299 Đoàn Ngọc Châu 15 a14 7 H02 H0214

100 DH92203710 Trần Thị Hương Giang 15 a14 8 H02 H0214
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